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NGHỊ QUYẾT 

Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn 

Ngân sách địa phương, huyện Tuần Giáo 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 

KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của 

HĐND huyện Tuần Giáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 68/NQ-

HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc về việc phê duyệt 

kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách địa phương năm 2024, huyện Tuần Giáo;  

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo tại Tờ trình số   

/TTrUBND ngày 05 tháng 7 năm 2024, Báo cáo thẩm tra số      /BC-BKTXH  

ngày     tháng 7 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ý kiến thảo 

luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn Ngân 

sách địa phương, huyện Tuần Giáo, với tổng số vốn là 46.838 triệu đồng, bao gồm:  

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý)  

Dự kiến nhu cầu vốn năm 2025 là 33.338 triệu đồng. Trong đó:  

- Tiếp chi cho 04 dự án, với số tiền là 32.445 triệu đồng. 

- Chuẩn bị đầu tư 03 dự án, với số tiền là 893 triệu đồng. 

2. Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất  

Dự kiến nhu cầu vốn năm 2024 là 13.500 triệu đồng. Cụ thể:  

DỰ THẢO 
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- Phân bổ cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất là 10.800 triệu 

đồng. Trong đó:  

+ Tiếp chi cho 09 dự án, với số tiền là 7.800 triệu đồng. 

+ Khởi công mới 03 dự án, với số tiền là 3.000 triệu đồng. 

- Phân bổ cho UBND thị trấn Tuần Giáo với số tiền là 2.700 triệu đồng 

 (Chi tiết như các biểu số 01, 02, 03 kèm theo)  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp 

theo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành: 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện 

thông qua.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Khóa XXI, 

kỳ họp thứ Chín thông qua ngày      tháng 7 năm 2024. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh Điện Biên; 

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- TT Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện; 

- UBMTTQ, các Đoàn thể huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- HĐND, UBND các xã trong huyện; 

- Lưu VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kế hoạch

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

TỔNG SỐ 36.645 9.892 36.645 27,0% 112.496 46.838

1 Vốn ngân sách địa phương 36.645 9.892 36.645 27,0% 112.496 46.838

-
Vốn cân đối ngân sách địa phương (do huyện 

quản lý)
24.045 9.892 24.045 41,1% 112.496 33.338 Biểu số 02

- Nguồn thu tiền sử dụng đất 12.600 12.600 13.500 Biểu số 03

2

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập 

dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

Năm 2024
KH đầu tư 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Nhu cầu kế 

hoạch năm 

2025

Ghi chú

Tỷ lệ giải 

ngân 6 

tháng đầu 

năm 2024

Biểu số 1

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ

NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND ngày         tháng 7 năm 2024 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn



Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

TỔNG SỐ 156.950 156.950 24.045 24.045 9.892 9.892 24.045 24.045 79.158 79.158 112.496 112.496 33.338 33.338

* Ban QLDA và Phát triển quỹ đất 156.950 156.950 24.045 24.045 9.892 9.892 24.045 24.045 79.158 79.158 112.496 112.496 33.338 33.338

1
Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối 

Đoàn Kết

76/QĐ-

UBND ngày 

16/08/2021

40.000 40.000 8.020 8.020 3.867 3.867 8.020 8.020 29.929 29.929 40.000 40.000 10.071 10.071 Tiếp chi

2
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo 

dục thường xuyên

71/QĐ-

UBND ngày 

06/08/2021

18.000 18.000 2.966 2.966 2.726 2.726 2.966 2.966 18.000 18.000 18.000 18.000
Hết nhu cầu 

vốn

3
Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần 

Giáo

77/QĐ-

UBND ngày 

18/08/2021

33.000 33.000 7.059 7.059 3.299 3.299 7.059 7.059 25.229 25.229 30.603 30.603 5.374 5.374 Tiếp chi

4
Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi 

chiếu phim + Thiết bị sách

147/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2023

13.500 13.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11.000 11.000 8.000 8.000 KCM 2024

5
Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc 

Đỏ thị trấn Tuần Giáo
14.950 14.950 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 12.000 9.000 9.000 KCM 2024

6 Trụ sở thị trấn Tuần Giáo 14.000 14.000 300 300 300 300

7 Trụ sở xã Quài Cang 10.500 10.500 300 300 300 300

8
Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng 

Vang (giai đoạn 1)
13.000 13.000 293 293 293 293

KH đầu tư trung hạn  giai đoạn 2021-

2025
Dự kiến kế hoạch 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Năm 2024

Đã bố trí vốn đến 

hết KH năm 2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: NSĐP

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Trong đó:

Biểu số 2

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (DO HUYỆN QUẢN LÝ) NĂM 2024

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND ngày         tháng 7 năm 2024 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Thực hiện 

công tác 

chuẩn bị 

đầu tư năm 

2025

Trong đó:

Tổng số Tổng số

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: NSĐP



Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

TỔNG SỐ 69.600 69.600 12.600 12.600 12.600 12.600 14.298 14.298 13.500 13.500

I Ban QLDA và Phát triển qũy đất 69.600 69.600 10.080 10.080 10.080 10.080 14.298 14.298 10.800 10.800

a Công trình tiếp chi 11.800 11.800 3.280 3.280 3.280 3.280 8.498 8.498 2.760 2.760

1
Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường 

khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo
4.600 4.600 1.080 1.080 1.080 1.080 3.368 3.368 1.048,0 1.048,0 Tiếp chi

2
Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó 

Giáng xã Quài Nưa
3.600 3.600 1.200 1.200 1.200 1.200 2.630 2.630 712,0 712,0 Tiếp chi

3
Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã 

Phình Sáng
3.600 3.600 1.000 1.000 1.000 1.000 2.500 2.500 1.000,0 1.000,0 Tiếp chi

b Công trình khởi công mới 2024 53.300 53.300 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.040 5.040

1
Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu 

vực Quài Cang)
1.600 1.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500,0 500,0 KCM 2024

2
Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã 

Quài Tở
350 350 200 200 200 200 200 200 100,0 100,0 KCM 2024

3 Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở 1.600 1.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500,0 500,0 KCM 2024

4 Sân vận động huyện Tuần Giáo 44.500 44.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.290,0 2.290,0 KCM 2024

5
Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện 

Tuần Giáo
4.100 4.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,0 1.500,0 KCM 2024

6

Giải phóng mặt bằng Trụ sở làm việc Công an 

các xã: Quài Nưa, Mường Mùn, Pú Nhung, 

Nà Tòng, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Pú Xi, 

Quài Cang

1.150 1.150 150,0 150,0 KCM 2024

c Chuẩn bị đầu tư năm 2024 4.500 4.500 600 600 600 600 600 600 3.000 3.000

Biểu số 3

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND ngày         tháng 7 năm 2024 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư Năm 2024

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Dự kiến kế hoạch 2025

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Kế hoạch

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Ghi chú

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP



Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư Năm 2024

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Dự kiến kế hoạch 2025

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Kế hoạch

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Ghi chú

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

1 Nhà văn hóa bản Dửn xã Chiềng Sinh 1.500 1.500 200 200 200 200 200 200 1.000,0 1.000,0 KCM 2025

2 Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng Đông 1.500 1.500 200 200 200 200 200 200 1.000,0 1.000,0 KCM 2025

3 Nhà văn hóa bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh 1.500 1.500 200 200 200 200 200 200 1.000,0 1.000,0 KCM 2025

d Chưa phân bổ chi tiết 1.000 1.000 1.000 1.000

Dự kiến trình HĐND huyện Phân bổ 

chi tiết cho dự án: Giải phóng mặt 

bằng Trụ sở làm việc Công an các xã: 

Quài Nưa, Mường Mùn, Pú Nhung, 

Nà Tòng, Phình Sáng, Chiềng Sinh, 

Pú Xi, Quài Cang (để KCM 2024)

II UBND thị trấn Tuần Giáo 2.520 2.520 2.520 2.520 2.700 2.700,0
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